	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục 1

Chương trình, dự án phát triển thành phố Biên Hòa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-UBND

ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên, quy mô dự án
	Nhu cầu  vốn
	Giai đoạn đầu tư
	Nguồn vốn

	
	
	(Triệu đồng)
	Đến 2020
	2021 - 2030
	

	
	Tổng 
	36.224.745
	22.650.949
	13.573.796
	

	A
	Tạo khung pháp lý trong quy hoạch xây dựng
	53.027
	53.027
	0
	

	A1
	Các quy hoạch xây dựng đô thị
	41.300
	41.300
	0
	

	1
	Các quy hoạch phân khu thành phố Biên Hòa
	31.950
	31.950
	
	TP + tỉnh

	2
	Các đồ án quy hoạch cải tạo hoặc thiết kế đô thị các tuyến đường chính
	8.000
	8.000
	
	

	3
	Quy hoạch cảnh quan hai bờ sông Đồng Nai với chiều dài khoảng 8,5 km
	1.350
	1.350
	
	

	A2
	Lập các quy chế quản lý đô thị
	8.500
	8.500
	0
	

	1
	Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc TP. Biên Hòa
	1.000
	1.000
	
	TP

	2
	Quy chế quản lý các khu, tuyến đường đặc thù
	7.500
	7.500
	
	

	A3
	Lập đề án chương trình phát triển đô thị
	3.227
	3.227
	0
	

	1
	Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị một số khu vực trọng điểm
	1.727
	1.727
	
	TP

	2
	Đề án công nhận một số xã thuộc thành phố lên phường
	1.500
	1.500
	
	

	B
	Nâng cấp Biên Hòa đạt chuẩn đô thị loại I
	4.521.747
	3.107.807
	1.413.940
	

	B1
	Giao thông
	3.508.352
	2.301.267
	1.207.085
	

	1
	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Văn Hòa (47 m)
	1.050.000
	362.600
	687.400
	Tỉnh + TP + xã hội hóa

	2
	Đường Đặng Văn Trơn (HL 11 cũ) xã Hiệp Hòa
	39.200
	39.200
	
	

	3
	Đường Phạm Văn Thuận (hoàn thiện lộ giới 20,5 m)
	34.000
	34.000
	
	

	4
	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường khu vực phường Long Bình Tân, tổng chiều dài 34 km (phục vụ tách lập phường)
	437.180
	400.253
	36.927
	

	5
	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường khu vực phường Long Bình với tổng chiều dài 13,8 km  (phục vụ tách lập phường)
	352.826
	226.326
	126.500
	

	6
	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường khu vực phường Tân Phong với tổng chiều dài 22,8 km (phục vụ tách lập phường)
	573.556
	370.361
	203.195
	

	7
	Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường khu vực phường Trảng Dài với tổng chiều dài 17 km (phục vụ tách lập phường)
	456.090
	303.027
	153.063
	

	8
	Xây dựng nút giao thông hầm chui Tân Phong
	200.000
	200.000
	
	Tỉnh

	9
	Đường nối từ đường Bùi Hữu Nghĩa đến QL 1K
	233.000
	233.000
	
	DN

	10
	Đường vào Nhà máy nước Thiện Tân (3,2 km)
	50.000
	50.000
	
	

	11
	Dự án chống ùn tắc giao thông trên tuyến QL 1A
	82.500
	82.500
	
	Tỉnh

	B2
	Cây xanh, thoát nước thải - chất thải rắn - nghĩa trang
	770.095
	563.240
	206.855
	

	1
	Các dự án xử lý nước thải nhỏ khác dọc trục QL 51, quy mô 10.000 m3/ng (theo QHC)
	236.500
	236.500
	
	TP + tỉnh

	2
	Di dời bãi rác Trảng Dài
	404.000
	204.000
	200.000
	TP + ODA

	3
	Công viên dọc sông Đồng Nai, quy mô dài 8,5 km, rộng từ 20 - 100 m
	34.365
	27.510
	6.855
	TP + DN

	4
	Nhà tang lễ tại phường Bửu Long
	95.230
	95.230
	
	

	B3
	Kiến trúc cảnh quan
	243.300
	243.300
	0
	

	1
	Tu bổ tôn tạo di tích mộ Đoàn Văn Cự
	19.900
	19.900
	
	NS tỉnh + TP

	2
	Tu bổ tôn tạo di tích Chùa Long Thiền
	3.500
	3.500
	
	

	3
	Tu bổ tôn tạo di tích Nhà lao Tân Hiệp
	27.100
	27.100
	
	

	4
	Tu bổ tôn tạo di tích thành Biên Hòa
	25.800
	25.800
	
	

	5
	Tu bổ tôn tạo di tích Đình Tân Lân
	12.000
	12.000
	
	

	6
	Tu bổ tôn tạo di tích Chùa Đại Giác
	6.000
	6.000
	
	

	7
	Tu bổ tôn tạo di tích Chùa Bửu Phong
	30.000
	30.000
	
	

	8
	Tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Tri Phương
	8.000
	8.000
	
	

	9
	Tu bổ tôn tạo di tích Nhà Xanh
	4.000
	4.000
	
	

	10
	Tu bổ tôn tạo di tích Nhà hội Bình Trước
	8.000
	8.000
	
	

	11
	Tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh
	99.000
	99.000
	
	

	C
	Phát triển đô thị theo định hướng quy hoạch
	31.649.971
	19.490.115
	12.159.856
	

	C1
	Hạ tầng xã hội
	2.639.000
	1.459.000
	1.180.000
	

	I
	Hành chính
	769.000
	300.000
	469.000
	

	1
	Trung tâm hành chính thành phố tại P. Thống Nhất
	769.000
	300.000
	469.000
	Tỉnh + TP

	II
	Y tế
	1.520.000
	909.000
	611.000
	

	1
	Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Nhi GĐ2
	390.000
	390.000
	
	TP + xã hội hóa

	2
	Đầu tư mở rộng Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất lên 1.000 giường
	600.000
	250.000
	350.000
	

	3
	Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Biên Hòa
	480.000
	219.000
	261.000
	

	4
	Đầu tư mở rộng Bệnh viện Phổi lên 200 giường bệnh
	50.000
	50.000
	
	

	III
	Văn hóa thông tin - thể thao
	350.000
	250.000
	100.000
	

	1
	Trung tâm văn hóa, thông tin và triển lãm thành phố (phường Thống Nhất)
	200.000
	100.000
	100.000
	Tỉnh + TP + xã hội hóa

	2
	Nhà hát Lớn (phường Thống Nhất)
	150.000
	150.000
	
	

	C2
	Hạ tầng kỹ thuật
	29.010.971
	18.031.115
	10.979.856
	

	I
	Giao thông
	8.806.771
	4.642.250
	4.164.521
	

	1
	Đường Trần Phú (đường ven sông Cái mở mới)
	3.268.600
	1.669.000
	1.599.600
	NS tỉnh + TP

	2
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ ngã ba Vườn Mít đến cầu Thống Nhất, chiều dài 1,5 km, lộ giới 60 m)
	460.124
	322.087
	138.037
	

	3
	Đường dọc sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An - bến đò Trạm), lộ giới 42 m, tổng dài 3,15 km
	879.070
	879.070
	
	

	4
	Đường dọc sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An - cầu Rạch Cát), dài khoảng 2,8 km
	781.396
	234.419
	546.977
	

	5
	Đường ven sông Đồng Nai thuộc địa phận xã Hiệp Hòa, dài khoảng 2,6 km
	725.581
	217.674
	507.907
	

	6
	Cầu Thống Nhất và đường nối từ cầu Thống Nhất đến đường nối vào cầu Bửu Hòa
	1.315.000
	450.000
	865.000
	DN

	7
	Đường Hương Lộ 2, đoạn 01, dài 1,9 km
	457.000
	200.000
	257.000
	

	8
	Đường liên phường Trảng Dài - Tân Hiệp, dài 3,2 km
	370.000
	120.000
	250.000
	

	9
	Đường Phước Tân - Long Hưng 5,5 km
	550.000
	550.000
	
	

	II
	Chuẩn bị kỹ thuật
	985.305
	985.305
	0
	

	1
	Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan
	157.345
	157.345
	0
	Tỉnh

	2
	Kè gia cố bờ sông đoạn từ khu dân cư dọc sông Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp
	399.960
	399.960
	
	

	3
	Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù Lao Phố và đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát)
	310.000
	310.000
	
	

	4
	Chống ngập úng khu vực ngã 5 Biên Hùng
	118.000
	118.000
	
	

	III
	Cấp nước
	9.442.296
	8.865.212
	577.084
	

	1
	Xây mới Nhà máy nước Bửu Hòa, cs 15.000 m3/ng
	97.500
	97.500
	
	ODA

	2
	Nâng công suất hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 01) từ: 100.000 m3/ngày lên thành 200.000 m3/ngày
	1.277.084
	700.000
	577.084
	

	3
	Nâng công suất hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 01) từ: 100.000 m3/ngày lên thành 200.000 m3/ngày
	3.567.712
	3.567.712
	
	

	4
	Xây dựng hệ thống cấp nước Thiện Tân 3 công suất: 200.000 m3/ngày
	4.500.000
	4.500.000
	
	DN

	IV
	Cấp điện và thông tin liên lạc
	2.016.614
	672.142
	1.344.472
	

	1
	Trạm Tam Phước 220/110 KV Tam Phước, công suất 250 MVA
	145.000
	50.000
	95.000
	DN

	2
	Nâng công suất trạm 110/22 KV Amata 2, từ 1 x 40 MVA lên 2 x 40 MVA, tiến tới 3 x 40 MVA
	30.000
	30.000
	
	

	3
	Trạm 110/22 KV Quang Vinh, công suất đợt đầu 63 MVA 
	120.708
	
	120.708
	

	4
	Trạm 110/22 KV Tân Hiệp, công suất đợt đầu 63 MVA
	120.708
	
	120.708
	

	5
	Trạm 110/22 KV KĐT Long Hưng, công suất đợt đầu 1 x 63 MVA, dài hạn 2 x 63 MVA
	120.708
	60.010
	60.698
	

	6
	Nâng công suất trạm Đồng Nai từ 2 x 40 MVA lên 2 x 63 MVA
	29.716
	29.716
	
	

	7
	Nâng công suất trạm Hố Nai từ 40 + 63 MVA lên 2 x 63 MVA
	14.858
	
	14.858
	

	8
	Nâng công suất trạm 110/22 KV Biên Hòa từ 2 x 63 MVA lên 3 x 63 MVA
	80.000
	
	80.000
	

	9
	Nâng công suất trạm Tân Hòa lên 2 x 63 MVA
	29.716
	29.716
	
	

	10
	Nâng công suất trạm Amata từ 2 x 40 MVA lên 3 x 40 MVA
	30.000
	
	30000
	

	11
	Trạm 110/22 KV KĐT Amata 2 x 63 KVA
	120.700
	120.700
	
	

	12
	Nâng công suất trạm 110/22 KV Vicasa (Biên Hòa 2) từ 30 MVA lên 63 MVA
	30.000
	
	30.000
	

	13
	Nâng công suất trạm 110/22 KV Loteco từ 2 x 40 MVA lên 2 x 63 MVA
	30.000
	30.000
	
	

	14
	Trạm 110/22 KV Phước Tân 40 KVA
	120.000
	
	120.000
	

	15
	Trạm 110 KV nối cấp trạm 220 KV Hố Nai, công suất 2 x 63 MVA
	120.000
	
	120.000
	

	16
	Trạm 110 KV nối cấp trạm 220 KV Biên Hòa công suất 2 x 63 MVA
	120.000
	
	120.000
	

	17
	Trạm 110 KV Biên Hòa 3, công suất 2 x 63 MVA
	120.000
	
	120.000
	

	18
	Trạm 110 KV Biên Hòa 4, công suất 2 x 63 MVA
	120.000
	
	120.000
	

	19
	Nâng công suất trạm 110/22 KV Biên Hòa 2 từ 63 MVA lên 3 x 40 MVA
	30.000
	
	30.000
	

	20
	Nâng công suất trạm 110/22 KV Phước Tân từ 40 MVA lên 40 + 63 MVA
	30.000
	
	30.000
	

	21
	Xây dựng các trạm vệ tinh trong thành phố
	42.000
	42.000
	
	

	22
	Xây dựng hệ thống cáp quang
	412.500
	280.000
	132.500
	

	V
	Thoát nước - chất thải rắn
	7.759.985
	2.866.206
	4.893.779
	

	1
	Xây dựng điểm trung chuyển CTR sinh hoạt tập trung 2, công suất 600 t/ngđ, quy mô 1,0 ha
	303.000
	150.000
	153.000
	ODA

	2
	Xây dựng điểm trung chuyển CTR công nghiệp tập trung, công suất 200 t/ngđ, quy mô 0,5 ha
	101.000
	50.000
	51.000
	

	3
	Nâng cấp Trạm xử lý nước thải số 1, thành phố Biên Hòa giai đoạn 01, cs 9500 m3/ng
	130.478
	130.478
	
	Tỉnh + TW

	4
	Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Đồng Nai
	7.189.779
	2.500.000
	4.689.779
	ODA

	5
	Xây dựng tuyến thoát nước phường Hố Nai, TP. Biên Hòa
	5.034
	5.034
	
	Tỉnh

	6
	Mạng lưới thu gom nước thải tại KP 9 phường Hố Nai
	30.694
	30.694
	
	


	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục 02

Chương trình, dự án khung, ưu tiên phát triển thành phố Biên Hòa
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3003/QĐ-UBND

ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)


	STT
	Tên, quy mô dự án
	Nhu cầu vốn
	Giai đoạn đầu tư
	Nguồn vốn

	
	
	(Triệu đồng)
	Đến 2020
	2021 - 2030
	

	
	Tổng 
	28.482.909
	17.380.350
	11.102.559
	 

	A
	Tạo khung pháp lý trong quy hoạch xây dựng
	45.527
	45.527
	0
	TP + tỉnh

	1
	Các quy hoạch phân khu thành phố Biên Hòa
	31.950
	31.950
	
	

	2
	Các đồ án quy hoạch cải tạo hoặc thiết kế đô thị các tuyến đường chính
	8.000
	8.000
	
	

	3
	Quy hoạch cảnh quan hai bờ sông Đồng Nai với chiều dài khoảng 8,5 km
	1.350
	1.350
	
	

	4
	Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thành phố Biên Hòa
	1.000
	1.000
	
	

	5
	Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị một số khu vực
	1.727
	1.727
	
	

	6
	Đề án công nhận một số xã thuộc thành phố lên phường
	1.500
	1.500
	
	

	B
	Hạ tầng xã hội
	969.000
	400.000
	569.000
	

	1
	Trung tâm hành chính thành phố tại phường Thống Nhất
	769.000
	300.000
	469.000
	TP + tỉnh

	2
	Trung tâm Văn hóa, thông tin và triển lãm thành phố (phường Thống Nhất)
	200.000
	100.000
	100.000
	

	C
	Hạ tầng kỹ thuật
	27.468.382
	16.934.823
	10.533.559
	

	I
	Giao thông
	8.500.901
	3.648.980
	4.851.921
	

	1
	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Văn Hòa (47 m)
	1.050.000
	362.600
	687.400
	Tỉnh + TP + xã hội hóa

	2
	Đường Đặng Văn Trơn (HL11 cũ) xã Hiệp Hòa
	39.200
	39.200
	
	

	3
	Đường Phạm Văn Thuận (hoàn thiện lộ giới 20,5 m)
	34.000
	34.000
	
	

	4
	Đường Trần Phú (đường ven sông Cái)
	3.268.600
	1.669.000
	1.599.600
	

	5
	Đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn từ ngã ba Vườn Mít đến cầu Thống Nhất, chiều dài 1,5 km, lộ giới 60 m)
	460.124
	322.087
	138.037
	

	6
	Đường dọc sông Đồng Nai (từ cầu Hóa An - cầu Rạch Cát), dài khoảng 2,8 km
	781.396
	234.419
	546.977
	

	7
	Đường ven sông Đồng Nai thuộc địa phận xã Hiệp Hòa, dài khoảng 2,6 km
	725.581
	217.674
	507.907
	

	8
	Cầu Thống Nhất và đường nối từ cầu Thống Nhất đến đường nối vào cầu Bửu Hòa
	1.315.000
	450.000
	865.000
	DN

	9
	Đường Hương Lộ 2, đoạn 01, dài 1,9 km
	457.000
	200.000
	257.000
	

	10
	Đường liên phường Trảng Dài - Tân Hiệp, dài 3,2 km
	370.000
	120.000
	250.000
	

	II
	Chuẩn bị kỹ thuật
	985.305
	985.305
	0
	

	1
	Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan
	157.345
	157.345
	0
	Tỉnh + TP

	2
	Kè gia cố bờ sông đoạn từ khu dân cư dọc sông Rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy xử lý nước thải số 2 phường Tam Hiệp
	399.960
	399.960
	
	

	3
	Gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Ghềnh phía Cù Lao Phố và đoạn từ Đình Phước Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát)
	310.000
	310.000
	
	

	4
	Chống ngập úng khu vực ngã 5 Biên Hùng
	118.000
	118.000
	
	

	III
	Cấp nước
	9.442.296
	8.865.212
	577.084
	

	1
	Xây mới nhà máy nước Bửu Hòa, cs 15.000 m3/ng
	97.500
	97.500
	
	ODA

	2
	Nâng công suất hệ thống cấp nước Thiện Tân (giai đoạn 01) từ: 100.000 m3/ngày lên thành 200.000 m3/ngày
	1.277.084
	700.000
	577.084
	

	3
	Nâng công suất hệ thống cấp nước Nhơn Trạch (giai đoạn 01) từ: 100.000 m3/ngày lên thành 200.000 m3/ngày
	3.567.712
	3.567.712
	
	

	4
	Xây dựng hệ thống cấp nước Thiện Tân 3 công suất: 200.000 m3/ngày
	4.500.000
	4.500.000
	
	DN

	IV
	Thoát nước - chất thải rắn, nghĩa trang và môi trường
	8.539.880
	3.435.326
	5.104.554
	

	1
	Xây dựng điểm trung chuyển CTR sinh hoạt tập trung 2, công suất 600 t/ngđ, quy mô 1,0 ha.
	303.000
	150.000
	153.000
	ODA

	2
	Xây dựng điểm trung chuyển CTR công nghiệp tập trung, công suất 200 t/ngđ, quy mô 0,5 ha.
	101.000
	50.000
	51.000
	

	3
	Nâng cấp Trạm xử lý nước thải số 1, thành phố Biên Hòa giai đoạn 01, cs 9.500 m3/ng
	130.478
	130.478
	
	Tỉnh + TW

	4
	Dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Đồng Nai
	7.189.779
	2.500.000
	4.689.779
	ODA

	5
	Xây dựng tuyến thoát nước phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa
	5.034
	5.034
	
	Tỉnh

	6
	Mạng lưới thu gom nước thải tại KP 9 phường Hố Nai
	30.694
	30.694
	
	

	7
	Các dự án xử lý nước thải nhỏ khác dọc trục QL51, quy mô 10.000 m3/ng (theo QHC)
	236.500
	236.500
	
	Tỉnh + TP

	8
	Di dời bãi rác Trảng Dài 
	404.000
	204.000
	200.000
	ODA

	9
	Công viên dọc sông Đồng Nai, quy mô dài 8,5 km, rộng từ 20 - 100 m
	34.365
	27.510
	6.855
	TP + DN

	10
	Dự án cải thiện môi trường hệ thống sông chính trên địa bàn thành phố
	9.800
	5.880
	3.920
	ODA

	11
	Nhà tang lễ tại phường Bửu Long
	95.230
	95.230
	
	Tỉnh


	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Vĩnh
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